
[bookmark: _GoBack]
 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH 



KẾ HOẠCH THÁNG 8
LỚP 4B2

THỜI GIAN THỰC HIỆN: TỪ 1/8/2025 ĐẾN NGÀY TỰU TRƯỜNG
               - RÈN NỀ NẾP- LÀM QUEN TRẺ
                  - RÈN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ, ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
               - RÈN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
                  - RÈN KỸ NĂNG CHƠI CÁC GÓC
- CHUẨN BỊ CHO KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI




Phường Lê Chân, tháng 8 năm 2025






























I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Nhánh 1: 
Rèn nề nếp - làm quen trẻ
	1
	1/8/2025 – 8/8/2025
	Phạm Thị Như Lành
	

	Nhánh 2: 
Rèn kỹ năng tự phục vụ, nhận biết đồ dùng cá nhân
	1
	11/8/2025 – 15/8/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	

	Nhánh 3: 
Rèn đội hình đội ngũ
	1
	
18/8/2025 – 22/8/2025
	Phạm Thị Như Lành
	

	Nhánh 4: 
Rèn kỹ năng chơi góc
	1
	25/8/2025 – 29/8/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	

	Nhánh 5: 
Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
	1
	1/9/2025 – 5/9/2025
	Phạm Thị Như Lành
	



II. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	Nhánh 5

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch bài dạy chi tiết theo từng ngày làm quen, ổn định nề nếp, vui chơi, học tập nhẹ nhàng .
- Trang trí lớp học ấm cúng, thân thiện với các hình ảnh ngộ nghĩnh, phù hợp lứa tuổi.
- Sắp xếp các góc chơi khoa học, gọn gàng
- Tìm hiểu thông tin  về từng trẻ trong lớp (tên, sở thích, tính cách, thói quen ở nhà) thông qua phụ huynh.
- Chuẩn bị các bài hát, bài thơ, câu chuyện, trò chơi phù hợp với chủ đề làm quen và nề nếp.
	- Hình ảnh minh họa 6 bước rửa tay
- Sắp xếp khu vực cất ghế hợp lý, có ký hiệu màu sắc hoặc biểu tượng để trẻ dễ nhận biết
- Các thùng chứa, kệ phân loại đồ dùng/đồ chơi có dán biểu tượng rõ ràng
- Gắn hình ảnh hoặc thẻ màu nhận diện loại đồ chơi
- Xây dựng kế hoạch bài dạy chi tiết theo từng ngày
- Chuẩn bị các bài hát, bài thơ, câu chuyện, trò chơi phù hợp với chủ đề rèn thói quen vệ sinh tốt, nề nếp lớp học.

	- Kế hoạch chi tiết hoạt động rèn luyện đội hình đội ngũ trong tuần 
- Tư liệu hình ảnh/video minh họa đội hình đội ngũ trong các hoạt động hằng ngày thể dục, văn nghệ,…
- Tập luyện trước cho trẻ một số khẩu lệnh ngắn gọn: “Thẳng - nghỉ”, “Xoay trái – xoay phải – quay sau”, “Giãn cách-t ập hợp”.
- Không gian tập luyện rộng rãi, an toàn, không trơn trượt (sân trường, sân cỏ nhân tạo...).


	- Nắm vững mục tiêu phát triển kỹ năng chơi góc cho trẻ 
- Hiểu rõ vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và quan sát trẻ trong hoạt động góc.
 - Đồ dùng , đồ chơi các góc được sắp xếp  khoa học, gọn gàng
- Sắp xếp không gian đủ rộng để trẻ di chuyển, tương tác thoải mái.
- Trao đổi với phụ huynh về nội dung rèn kỹ năng chơi góc.
- Ghi chép và đánh giá mức độ tham gia, hợp tác và sáng tạo của trẻ. 
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề “Chào đón năm học mới”.
- Tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ: hát, múa, đọc thơ…
- Chuẩn bị bài giới thiệu bản thân, lời chào đón phụ huynh và học sinh mới.
- Trang trí lớp học tươi vui, sạch sẽ với băng rôn, bóng bay, hoa tươi, ảnh lớp, bảng tên học sinh…  
- Chuẩn bị các trò chơi tập thể đơn giản cho ngày hội khai giảng.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non: Kể chuyện về những điều thú vị ở trường, có cô giáo, có nhiều bạn, có đồ chơi đẹp.
- Cho con đi học đúng giờ, Trao đổi với cô giáo về tình hình sức khỏe của con.
- Ủng hộ nguyên vật liệu như giấy, báo cũ, bìa, cây xanh ...các học liệu cho các cô và trẻ trang trí môi trường lớp học.
- Rèn các kỹ năng tự phục vụ bản thân tại nhà cho trẻ, chuẩn bị đồ dùng có kí hiệu riêng của trẻ để trẻ dễ nhận biết.
- Chủ động trao đổi cùng giáo viên để cập nhật tình hình của trẻ thường xuyên, kịp thời.

	Nhà Trường
	- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động CSGD trẻ
- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, sáp màu, keo dán, giấy màu, đất nặn
- Trang thiết bị vệ sinh: nước sạch, xà phòng, giấy vệ sinh...
- Học phẩm cho trẻ (giấy màu, giấy vẽ,...)
- Kiểm tra và bổ sung đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ như gối, chiếu, chăn , khăn, ca cốc.
- Phát động phong trào “Tuần lễ chào năm học mới” với các hoạt động ý nghĩa, nhẹ nhàng.
- Chuẩn bị sân khấu, phông nền, âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi cho lễ khai giảng.

	Trẻ
	- Đảm bảo sức khỏe tốt để có năng lượng thích nghi với môi trường mới.
- Tập thể dục sáng và vận động cơ bản
- Hát, múa, nghe nhạc các bài hát về thói quen tốt
- Đọc thơ, kể chuyện về nề nếp, thói quen
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào các hoạt động nề nếp
- Hào hứng với các trò chơi học tập
- Biết và nhớ biểu tượng cá nhân
- Bắt đầu hình thành ý thức giữ gìn đồ dùng của mình, xếp gọn sau khi chơi

	- Trang phục gọn gàng, thoải mái
- Tâm thế sẵn sàng, hào hứng tham gia hoạt động ngoài trời.
- Rèn một số kỹ năng cơ bản: như biết lắng nghe hiệu lệnh, di chuyển theo hàng, giữ khoảng cách với bạn, đứng đúng vị trí quy định.
- Tham gia trò chơi tập thể, hát các bài hát có động tác đội hình đội ngũ. 
	- Tâm thế sẵn sàng và hào hứng tham gia các trò chơi đóng vai tại các góc.
- Thực hành kỹ năng: lựa chọn vai chơi, hợp tác với bạn, sử dụng đồ chơi đúng cách.
- Luyện tập cất dọn gọn gàng sau khi chơi xong.
- Biết chia sẻ, mời gọi bạn cùng chơi, chấp nhận thỏa thuận và luật chơi.
	- Học cách chào hỏi, xếp hàng, ngồi học ngay ngắn, giữ gìn đồ dùng cá nhân.
- Tham gia các hoạt động tập thể như múa hát, trò chơi, tập thể dục đầu giờ.
- Tập làm quen với nề nếp lớp học, giờ giấc sinh hoạt và các quy tắc cơ bản ở trường.
- Hào hứng tham gia các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng.


	
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Chào đón trẻ vui vẻ, thân thiện; gọi tên trẻ, trò chuyện nhẹ nhàng giúp trẻ yên tâm, hứng thú đến lớp.
- Quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ để kịp thời phối hợp với phụ huynh.
- Giúp trẻ làm quen với môi trường lớp học: giới thiệu tên cô, tên lớp, khu vực góc chơi, vị trí đồ dùng cá nhân…
- Hướng dẫn trẻ cất balo, dép, mũ đúng nơi quy định, rèn kỹ năng tự phục vụ (rửa tay, lấy khăn mặt, cất đồ dùng…).
- Gợi ý trẻ lựa chọn góc chơi phù hợp, trò chuyện về luật chơi, cách chơi để hình thành kỹ năng chơi góc.
- Tập cho trẻ xếp hàng, đi theo hiệu lệnh, di chuyển theo hàng nhằm rèn nề nếp đội hình đội ngũ.
- Khích lệ trẻ tham gia hoạt động đầu giờ như: xem sách, nghe nhạc, tô màu… giúp ổn định tâm lý và hình thành thói quen sinh hoạt. 
- Hướng dẫn trẻ cất dọn đồ chơi, sắp xếp góc chơi gọn gàng.
- Trò chuyện nhẹ nhàng, đánh giá hành vi - cảm xúc trong ngày: trẻ ăn, ngủ, chơi thế nào; kỹ năng nào trẻ thực hiện tốt.
- Gửi lời nhắn tích cực đến phụ huynh, phối hợp rèn luyện nề nếp, kỹ năng ở nhà.
- Nhắc phụ huynh chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho ngày học tiếp theo, chuẩn bị cho lễ khai giảng.
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	Tập kết hợp với bài hát “ Vui đến trường”. “Cô là tất cả”.
* HĐ1:“Khởi động”
 - Trẻ đi vòng tròn các kiểu đi, đi nhanh ,đi chậm, đi bằng gót chân, kiêng chân… theo đội hình vòng tròn rồi về đội hình hàng dọc.
* HĐ2: “Trọng động”
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay ra trước, lên cao.
- Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân: Ngồi Khuỵu gối
- Bật: Bật chụm,  tách  chân.
* HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	 Nhánh 1: 
Rèn nề nếp - làm quen trẻ

	Ngày 4/8/2025
	Ngày 5/8/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	
	Làm quen cô và các bạn
	Tìm hiểu các quy định ở lớp học
	Rèn 1 số hành vi văn minh lễ giáo
	Rèn kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định
	Ngày hội bé ngoan
	

	Nhánh 2: 
Rèn kỹ năng tự phục vụ, nhận biết đồ dùng cá nhân
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	Rèn kỹ năng rửa mặt, rửa tay 

	Rèn kỹ năng lấy và cất ghế đúng cách
	Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp
	Rèn kỹ năng ngồi học đúng tư thế
	Rèn kỹ năng nhận biết kí hiệu cá nhân
	

	Nhánh 3: 
Rèn đội hình đội ngũ 
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	Làm quen với các tư thế và khẩu lệnh cơ bản
	Rèn kỹ năng xếp hàng ngang theo hiệu lệnh và dóng hàng
	Rèn kỹ năng xếp hàng dọc theo hiệu lệnh và dóng hàng
	Thực hành các thao tác quay tại chỗ, di chuyển đội hình trong hàng
	Ngày hội bé vui khỏe
	

	Nhánh 4: 
Rèn kỹ năng chơi góc
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	Khám phá và lựa chọn góc chơi
	Kỹ năng chia sẻ và hợp tác
	Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt
	Kỹ năng giải quyết vấn đề 
	Thực hành và trải nghiệm các góc chơi
	

	Nhánh 5: 
Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
	Ngày 1/9/2025
	Ngày 2/9/2025
	Ngày 3/9/2025
	Ngày 4/9/2025
	Ngày 5/9/2025
	

	
	Nghỉ lễ 2/9
	Nghỉ lễ 2/9
	Chuẩn bị cho ngày hội đến trường của bé
	Tổng duyệt chương trình ngày hội đến trường của bé
	Ngày hội đến trường của bé- Chào năm học mới
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1: 
Rèn nề nếp - làm quen trẻ
	Ngày 4/8/2025
	Ngày 5/8/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	
	- QS: Đồ chơi ở sân trường
- TCVĐ: Đi khụy gối
- Chơi tự do
	- QS: Ngôi trường của bé
- TCVĐ: Đi chạy thay đổi theo hiệu lệnh
- Chơi đồi cỏ
	- Đọc thơ: Bạn mới
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- QS: bầu trời
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi bãi cỏ
	- QS: Nhà bóng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi sân chính
	

	Nhánh 2: 
Rèn kỹ năng tự phục vụ, nhận biết đồ dùng cá nhân
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
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	- QS: Tranh ảnh về quy trình rửa tay, rửa mặt
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Vẽ tự do trên sân theo ý thích
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi bãi cỏ
	- Thu nhặt lá cây trên sân để làm đồ chơi
- TCVĐ: Vặn nắp chai
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm đong đo, cát nước
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi thể chất
	- QS: thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	

	Nhánh 3: 
Rèn đội hình đội ngũ 
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	- Quan sát tư thế Nghiêm - Nghỉ chuẩn
- TCVĐ: Mắt thần
- Chơi khu sân chính
	- Nhặt sỏi sạch tạo tranh
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi khu chiếu nghỉ
	- Quan sát hàng thẳng và khoảng cách đều
- TTCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát động tác quay dứt khoát và chuẩn xác
- TCVĐ: Trọng tài quay
- Chơi thể chất
	- Thí nghiệm sự biến đổi của màu sắc 
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	

	Nhánh 4: 
Rèn kỹ năng chơi góc
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	- Quan sát vườn trường
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi khu đồi cỏ
	- Quan sát bạn chơi cùng nhau chia sẻ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi khu sân chính.
	- Nhặt lá cây sân trường làm đồ chơi
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	- Quan sát phòng học năng khiếu
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Vẽ tự do trên sân theo ý thích
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi thể chất
	

	Nhánh 5: 
Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
	Ngày 1/9/2025
	Ngày 2/9/2025
	Ngày 3/9/2025
	Ngày 4/9/2025
	Ngày 5/9/2025
	

	
	Nghỉ 2/9
	Nghỉ 2/9
	- Quan sát vườn trường
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Vận động cùng bạn bè
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi khu sân chính
	- Lễ hội chào đón năm học mới
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi khu đồi cỏ
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Giữ vệ sinh thân thể
- Biết rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Mời cô mời bạn khi ăn
- Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1:
Rèn nề nếp - làm quen trẻ
	Ngày 4/8/2025
	Ngày 5/8/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	
	-  Đọc thơ: Bạn mới”
- TC: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự chọn

	- Làm quen 1 số hành vi văn minh lễ giáo
-TC: Lộn cầu vồng
-  Chơi tự chọn

	- Hát cá bài hát về trường lớp mầm non
-TC: Truyền tin
- Chơi tự chọn theo góc.
	- Nghe truyện kể về giáo dục lễ giáo
- TC: Ai nhanh nhất
- Chơi tự chọn theo góc.
	-Liên hoan văn nghệ, bình bầu bé ngoan
- Chơi các góc
	

	Nhánh 2:
Rèn kỹ năng tự phục vụ, nhận biết đồ dùng cá nhânh
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	- Làm bảng bé đến lớp bé về nhà 
- TC: Trao yêu thương
- Chơi tự chọn
	- Làm quen 1 số hành vi văn minh lễ giáo
- TC: Bé ngoan lễ phép
 - Chơi góc
	- Luyện tập cách xếp ghế và để đồ dùng cá nhân
- TC: Đoàn tầu
- Chơi tự chọn
	- Luyện tập thao tác rửa mặt 
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi theo góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan
	

	Nhánh 3:
Rèn đội hình đội ngũ
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	- Học chỉ huy bằng kí hiệu
-TC: Xếp hình tư thế
- Chơi tự chọn
	- Luyện tập xếp hàng theo đội hình dọc ngang
-TC: Mê cung đội hình
- Chơi góc
	- Luyện tập nghe hiệu lệnh về đúng hàng
- TC: Chỉ huy giỏi
- Chơi tự chọn
	- Đọc thơ về chủ đề 
- TC: Nu na nu nống
- Chơi theo góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan
	

	Nhánh 4:
Rèn kỹ năng chơi góc
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	- Rèn trẻ thói quen khi chơi đồ chơi
-TC: Chuyển bóng
- Chơi tự do
	- Làm quen với bài thơ “ Giờ chơi của bé”
- TC: Tam sao thất bản
- Chơi góc
	- Luyện tập cách xếp đồ dùng , đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
-TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	- Luyện tập một số thói quen vệ sinh
- TC: Ai nhanh nhất
- Chơi góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	

	Nhánh 5:
Chuẩn bị cho khai giảng năm học mớ
	Ngày 1/9/2025
	Ngày 2/9/2025
	Ngày 3/9/2025
	Ngày 4/9/2025
	Ngày 5/9/2025
	

	
	Nghỉ 2/9
	Nghỉ 2/9
	- Hát các bài hát về khai giảng
- Chơi tự do
	- Rèn trẻ thói quen khi chơi đồ chơi
- Chơi tự do
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan
	


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	TT
	
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Trò chơi trong góc
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	1
	
	Góc nấu ăn
	-Trò chơi : “Bé làm nội trợ”
+ Trẻ tập làm 1 số thao tác chế biến thực phẩm.
+ Tập thể hiện vai chơi thông qua hành động và ngôn ngữ nói.

	- Thực hiện công việc:
     + Mua thực phẩm
     + Chế biến thực phẩm
     + Nấu các món ăn
     + Bày và giới thiệu món ăn
    + Phục vụ khách hàng
	- Tạp dề, mũ, Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, máy xay, sinh tố, ống để đũa, giấy, thìa, lọ gia vị: đường, muối, khăn trải bàn.
- Thực phẩm: Các loại rau, quả....
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	

	Góc bán hàng
	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
	+ sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp
+ Mời chào khách hàng
+ Thỏa thuận giá cả
+ Lấy đúng hàng cho khách
	-Các loại đồ dùng cá nhân, cặp sách, balo, mũ, khẩu trang, túi, dép, kính…
-Các loại rau ,củ, quả
-các loại tôm , cua ,cá
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	
	Góc bác sĩ
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ khám chữa bệnh
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng, lịch sự để trao đổi thông tin với khách hàng.
	- Thực hiện công việc:
+ Mặc trang phục
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ
+ Nhắc nhở khách hàng biết xếp hàng chờ đến lượt 
+ Thực hiện các thao tác khám chữa bệnh
+ Dặn dò, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, bảo quản.
	- Trang phục cho bác sĩ  Quần áo, găng tay, tem dán
- Một số đồ dùng bảo quản: Hộp xốp, túi ni lông, màng bọc thực phẩm..
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	
	Góc xây dựng

	- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành: Ngôi trường
- Biết phân công công việc trong nhóm chơi, có thao tác chơi.
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
	- Xây dựng: Trường mầm non của bé
- Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ, các dãy cây giống, lắp ghép cây xanh, nhà kính

	- Mô hình: Ngôi trường học
- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh, gạch xây dựng, hộp các loại
	x
	x
	x
	x
	x

	
5
	
	Góc học tập
	-Biết tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ
-Biết một số trạng thái , cảm xúc vui,buồn, sợ hãi
- Biết phân loại đồ dùng theo giới tính
-Biết thể hiện ý tưởng
- Biết phân biệt hình
	- Phân biệt các đối tượng
- ghép hình theo mẫu
- Chọn đồ dùng gia đình
-ghép hình theo ý tưởng
- Có bao nhiêu hình
- Phân biệt hành vi đúng sai
	- Bút, sáp màu, thẻ chữ số, thẻ chữ cái
- Bảng chơi, quân cờ
- Bảng chơi, lô tô đồ dùng
- Bảng chơi, đôminô, các đồ dùng đồ chơi
- Bảng chơi. Lô tô các hành vi đúng sai
- Bảng chơi, lô tô các loại đồ dùng học tập
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	
	Góc nghệ thuật
	- Trẻ biết cắt, xé dán,vẽ, tô màu nước, in, nặn, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh,  theo ý thích của trẻ, theo yêu cầu của cô và biết đặt tên cho sản phẩm của mình
- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu, để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa. Biết nhận xét bức tranh và đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Biết kết hợp các ngón tay để tự xé, cắt theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản
- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Vẽ ngôi nhà
- Tô màu nước ngôi nhà
- Vẽ, tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu
- Cắt dán album các loại đồ dùng gia đinh
	- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, bút lông, dạ màu, sáp màu, mút xốp, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	
	Góc sách truyện
	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “ đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang 
- Biết kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.
- Biết đọc các bài thơ, vè, đồng dao theo tranh chữ to

	- Xem album
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh
- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối
- Đọc vè chữ to
- Đọc thơ chữ to
	- Rối tay, rối dẹt, rối nhồi bông
- Tranh truyện
- Tranh thơ chữ to
	x
	x
	x
	x
	x
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